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Câu 1: (2 điểm) Chứng minh biểu thức Logic sau bằng bảng trạng thái:
[image: ]

Câu 2: (3 điểm) Cho hàm Logic Y sau:

Y = [image: ]

a) Lập bảng trạng thái của hàm Y 
b) Dùng các cổng Logic đã học vẽ mạch Logic của hàm Y . 
c) Đơn giản hàm Y rồi dùng các cổng Logic đã học tối đa 2 ngõ vào vẽ mạch Logic của hàm Y vừa mới đơn giản.

Câu 3: (3 điểm) Cho mạch Logic sau:

[image: ]

a. Viết hàm Logic Y. 
b. Đơn giản hàm Logic Y. 
c. Biến đổi hàm Y và dùng 1 IC 7400 (cổng NAND) để vẽ mạch.

Câu 4: (2 điểm) Cho sơ đồ chân và sơ đồ chức năng của IC 7493 như hình dưới đây:
[image: ]			[image: ]

Sơ đồ chân IC 7493			Sơ đồ chức năng IC 7493

Hãy vẽ mạch đếm 6 (đếm BCD) từ 0 đến 5.
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b
	Mạch Logic 
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Y = [image: ]
Sau khi đơn giản Y = AB + AC +BC
Vẽ hàm Logic Y sau khi đơn giản.
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a
	
Viết hàm Y
Y = [image: ]
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b
	Đơn giản hàm
Y = A.B.B.C = A.B.C
	
0,75đ


	
	

c
	
Biến đổi:                 Y =  [image: ]
Vẽ mạch Logic
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Câu 1: (2 điểm) Chứng minh biểu thức Logic sau bằng Đại số Boolean:

[image: ]


	Câu 2:   (3 điểm)

Cho bảng trạng thái như hình bên.
a. Viết hàm Logic Y theo chuẩn tổng của các tích theo biến ngõ vào ABC. 
b. Đơn giản hàm Y.
c. Vẽ mạch Logic Y sau khi đơn giản với các cổng cơ bản 2 ngõ vào đã học.
	
	A  B  C
	Y

	0   0   0
0   0   1
0   1   0
0   1   1
1   0   0
1   0   1
1   1   0
1   1   1
	0
0
0
1
0
1
1
1






Câu 3:  (3 điểm)
Có 3 công tắc A, B, C điều khiển một bóng đèn Y. Thiết kế mạch sao cho đèn Y sáng khi  công tắc A mở hay  đèn Y sáng khi 2 công tắc B,C cùng mở.
a. Lập bảng trạng thái.
b. Viết hàm Logic Y và đơn giản.
c. Biến đổi rồi dùng 1 IC 7400 (cổng NAND) để vẽ mạch hàm Logic Y.




Câu 4: (2 điểm) Cho sơ đồ chân và sơ đồ chức năng của IC 7493 như hình dưới đây:
[image: ]			[image: ]

Sơ đồ chân IC 7493			Sơ đồ chức năng IC 7493

Hãy vẽ mạch đếm 10 (đếm từ 0 đến 9).
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	a. Viết hàm Logic Y: Y = [image: ]  			
b. Y = A.B + A.C + BC			
c. Vẽ mạch 								
[image: ]
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(0,75đ)
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Bảng trạng thái

	A  B  C
	Y

	0   0   0
0   0   1
0   1   0
0   1   1
1   0   0
1   0   1
1   1   0
1   1   1
	0
0
0
1
1
1
1
1
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Hàm Logic: 
[image: ]
Đơn giản: 
[image: ]
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	Biến đồi
[image: ]

Vẽ mạch:
[image: ]
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